
DANH MỤC 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ ĐƯỢC CHUẨN HÓA 

THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3616/QĐ-UBND ngày 13/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) 

 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực giáo dục dân tộc 

1 

Thành lập trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2017 của Chính phủ 

quy định uy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2 

 

Cho phép trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú  hoạt động 

- Trường 

hợp không 

hợp lệ: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

Trường phổ thông dân tộc 

nội trú có cấp học cao nhất là 

trung học phổ thông 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

giáo dục (Đối với 

trường phổ thông 

dân tộc nội trú có 

cấp học cao nhất 

là trung học phổ 

thông) 

Trong thời 

hạn 05 

ngày làm 

việc, kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ, 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo thông 

báo bằng 

văn bản 

những nội 

dung cần 

chỉnh sửa, 

bổ sung cho 

nhà trường 

trong 

trường hợp 

hồ sơ 

không hợp 

lệ. 

- Trường 

hợp hợp lệ: 

25 ngày làm 

việc, kể từ 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

05/10/2017 của Chính phủ 

quy định uy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

3 

Sáp nhập, chia, 

tách trường phổ 

thông dân tộc nội 

trú 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2017 của Chính phủ 

quy định uy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

4 

Giải thể trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú  

 

20 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2017 của Chính phủ 

quy định uy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục; 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 
- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5 

Cho phép trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú hoạt động 

giáo dục trở lại 

(Đối với trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú có cấp học 

cao nhất là trung 

học phổ thông) 

07 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

được hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Trường phổ thông dân tộc 

nội trú có cấp học cao nhất 

là trung học phổ thông 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2017 của Chính phủ 

quy định uy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục; 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

6 
Thủ tục chấp 

thuận việc dạy và 

30 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 82/2010/NĐ-

CP ngày 15 tháng 07 năm 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

học tiếng nói, chữ 

viết của dân tộc 

thiểu số trong các 

cơ sở giáo dục phổ 

thông và trung 

tâm giáo dục 

thường xuyên 

được đề 

nghị 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

2010 của Chính phủ quy 

định việc dạy và học tiếng 

nói, chữ viết của dân tộc 

thiểu số trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông và trung tâm 

giáo dục thường xuyên; 

- Thông tư số 32/2021/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 11 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng 

dẫn thực hiện một số điều 

Nghị định số 82/2010/NĐ-

CP ngày 15 tháng 7 năm 

2010 của Chính phủ Quy 

định việc dạy và học tiếng 

nói, chữ viết của dân tộc 

thiểu số trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông và trung tâm 

giáo dục thường xuyên. 

 - Nghị định số 

143/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân quyền, 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

phân cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

II Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 

1 

Thủ tục cho phép 

thành lập cơ sở 

giáo dục nghề 

nghiệp, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp 

cho người khuyết 

tật, phân hiệu của 

trường trung cấp 

công lập 

16 ngày làm 

việc 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu thành lập trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP ngày 06/4/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp. 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2 

Thủ tục chia, tách, 

sáp nhập trung 

tâm giáo dục nghề 

nghiệp, trường 

trung cấp công lập 

trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

10 ngày làm 

việc 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Cơ quan chủ quản đề nghị 

chia, tách, sáp nhập trung 

tâm giáo dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp công lập 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP ngày 06/4/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp. 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

3 

Thủ tục giải thể 

trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp 

công lập trên địa 

bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương 

15 ngày làm 

việc 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Cơ quan chủ quản đề nghị 

giải thể cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, trường trung cấp 

công lập 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP ngày 06/4/2022 của 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp. 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

4 

Thủ tục chấm dứt 

hoạt động phân 

hiệu của trường 

trung cấp công lập 

trên địa bàn tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

15 ngày làm 

việc 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Cơ quan chủ quản đề nghị 

chấm dứt hoạt động phân 

hiệu của trường trung cấp 

công.  

 

Không 

quy 

định 

Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 

ngày 14/10/2016 ;  

Nghị định số 24/2022/NĐ-CP 

ngày 06/4/2022;  

Nghị định số 142/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025  



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

5 

Thủ tục đổi tên 

trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp, 

trường trung cấp 

công lập trên địa 

bàn tỉnh, thành 

phố trực thuộc 

trung ương 

03 ngày làm 

việc 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Cơ quan chủ quản đề nghị 

đổi tên trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp, trường trung 

cấp công lập trực thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung 

ương 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện 

đầu tư kinh doanh và thủ tục 

hành chính thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội. 

- Nghị định số 24/2022/NĐ-

CP ngày 06/4/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định quy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục nghề 

nghiệp. 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

6 

Thành lập hội 

đồng trường cao 

đẳng công lập trực 

thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Trường cao đẳng công lập 

trực thuộc UBND cấp tỉnh. 

Không 

quy 

định 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Thông tư số 15/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định Điều lệ 

trường cao đẳng. 

- Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Thông tư, Thông tư liên tịch 

có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

7 

Thay thế chủ tịch, 

thư ký, thành viên 

hội đồng trường 

cao đẳng công lập 

trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Trường cao đẳng công lập 

trực thuộc UBND cấp tỉnh. 

Không 

quy 

định 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Thông tư số 15/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

và Xã hội quy định Điều lệ 

trường cao đẳng. 

- Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch 

có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

 

8 

Miễn nhiệm, cách 

chức chủ tịch, thư 

ký, thành viên hội 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Trường cao đẳng công lập 

trực thuộc UBND cấp tỉnh. 

Không 

quy 

định 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 19 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

đồng trường cao 

đẳng công lập trực 

thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Thông tư số 15/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định Điều lệ 

trường cao đẳng. 

 

9 

Thành lập hội 

đồng trường trung 

cấp công lập 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Trường trung cấp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Không 

quy 

định 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Thông tư số 14/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định Điều lệ 

trường trung cấp. 

- Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch 

có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Trường trung cấp công lập 

thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Không 

quy 

định 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Thông tư số 14/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định Điều lệ 

trường trung cấp. 

- Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch 

có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

 

10 

Thay thế chủ tịch, 

thư ký, thành viên 

hội đồng trường 

trung cấp công lập 

 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Trường trung cấp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Không 

quy 

định 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Thông tư số 14/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định Điều lệ 

trường trung cấp. 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

- Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch 

có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

Trường trung cấp công lập 

thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Không 

quy 

định 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Thông tư số 14/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định Điều lệ 

trường trung cấp. 

- Thông tư 08/2023/TT-

BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi 

bỏ một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch 

có quy định liên quan đến 

việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ tạm trú giấy 

hoặc giấy tờ có yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

Lao động - Thương binh và 

Xã hội. 

11 

Miễn nhiệm, cách 

chức chủ tịch, thư 

ký, thành viên hội 

đồng trường trung 

cấp công lập 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Trường trung cấp công lập 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Không 

quy 

định 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số 

vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Thông tư số 14/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định Điều lệ 

trường trung cấp. 

15 ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận 

đủ hồ sơ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

Trường trung cấp công lập 

thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Không 

quy 

định 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

- Nghị quyết số 

190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc 

hội quy định về xử lý một số 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Thông tư số 14/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 21 tháng 

10 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định Điều lệ 

trường trung cấp. 

III Lĩnh vực giáo dục thường xuyên 

1 

Thành lập trung 

tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa 

nhập công lập 

15 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

2 

Cho phép trung 

tâm hỗ trợ phát 

triển giáo dục hòa 

nhập công lập 

hoạt động giáo 

dục trở lại 

07 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Trung tâm hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập công lập 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 

3 

Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm hỗ 

trợ phát triển giáo 

15 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về điều 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

dục hòa nhập 

công lập 

 

 Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

4 

Giải thể trung tâm 

hỗ trợ phát triển 

giáo dục hòa nhập 

công lập 

05 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 

5 

Thành lập trung 

tâm giáo dục 

thường xuyên, 

trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường 

xuyên công lập 

15 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 

6 
Cho phép trung 

tâm giáo dục 

07 ngày, kể 

từ ngày 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Trung tâm giáo dục thường 

xuyên, trung tâm giáo dục 

Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 05 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

thường xuyên, 

trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp - 

giáo dục thường 

xuyên công lập 

hoạt động trở lại 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

nghề nghiệp - giáo dục 

thường xuyên công lập 

tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

7 

Sáp nhập, chia, 

tách trung tâm 

giáo dục thường 

xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục 

thường xuyên 

công lập 

 

15 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

8 

Giải thể trung tâm 

giáo dục thường 

xuyên, trung tâm 

giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục 

thường xuyên 

công lập 

05 ngày, kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Không 

quy 

định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 05 

tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về điều 

kiện đầu tư và hoạt động 

trong lĩnh vực giáo dục. 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

9 
Thủ tục đề nghị 

đánh giá, công 

a) Các 

xã, phường, 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 
Các xã, phường, thị trấn 

Không 

quy 

định 

- Thông tư số 25/2023/TT-

BGDĐT ngày 27 tháng 12 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

nhận “Cộng đồng 

học tập cấp xã” 

 

thị trấn gửi 

hồ sơ đề 

nghị đánh 

giá, công 

nhận “Cộng 

đồng học 

tập” cấp xã 

đến đến Sở 

Giáo dục và 

Đào tạo 

trước ngày 

28 tháng 02 

của năm 

sau liền kề 

năm đánh 

giá. 

b) Thời gian 

hoàn thành 

việc đánh 

giá, công 

nhận đơn vị 

đạt “Cộng 

đồng học 

tập” cấp xã 

trước ngày 

31 tháng 3 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy 

định về đánh giá, công nhận 

“Cộng đồng học tập” cấp xã, 

huyện, tỉnh. 

- Thông tư số 11/2025/TT-

BGDĐT ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy 

định về phân quyền, phân 

cấp và phân định thẩm 

quyền thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước của chính 

quyền địa phương hai cấp 

đối với giáo dục nghề 

nghiệp, giáo dục thường 

xuyên. 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

của năm sau 

liền kề năm 

đánh giá 

IV Lĩnh vực chế độ, chính sách đối với nhà giáo 

1 

Xét thăng hạng 

giáo viên trung học 

phổ thông hạng II 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ quan 

có thẩm 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng III 

Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển 

và Đào tạo quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường trung 

học phổ thông công lập;  

- Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 

03/2021/TT-BGDĐT, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

mầm non, phổ thông công 

lập; 

- Thông tư số 13/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập và giáo 

viên dự bị đại học. 

2 

Xét thăng hạng 

giáo viên trung 

học phổ thông 

hạng I 

 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ quan 

có thẩm 

quyền tổ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Giáo viên trung học phổ 

thông hạng II 

Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường trung 

học phổ thông công lập;  

- Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 

03/2021/TT-BGDĐT, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công 

lập; 

- Thông tư số 13/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập và giáo 

viên dự bị đại học. 

3 

Xét thăng hạng 

giáo viên trung 

học cơ sở hạng II 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng III 

Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ quan 

có thẩm 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển. 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường trung 

học phổ thông công lập;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 

03/2021/TT-BGDĐT, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công 

lập; 

- Thông tư số 13/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

nghiệp giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập và giáo 

viên dự bị đại học 

4 

Xét thăng hạng 

giáo viên trung học 

cơ sở hạng I 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ quan 

có thẩm 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Giáo viên trung học cơ sở 

hạng II 

Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 04/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về mã 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển. 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường trung 

học phổ thông công lập;  

- Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 

03/2021/TT-BGDĐT, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công 

lập; 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 13/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập và giáo 

viên dự bị đại học 

5 

Xét tăng hạng 

giáo viên tiểu học 

hạng II 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ quan 

có thẩm 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Giáo viên tiểu hạng III 
Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một số 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển 

điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 02/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường tiểu học 

công lập;  

- Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các Thông tư số 

01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 

03/2021/TT-BGDĐT, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công 

lập; 

- Thông tư số 13/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập và giáo 

viên dự bị đại học 

6 

Xét thăng hạng 

giáo viên tiểu học 

hạng I 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

Giáo viên tiểu hạng II 
Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

đầu cơ quan 

có thẩm 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 02/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường tiểu 

học công lập;  

- Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 

03/2021/TT-BGDĐT, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công 

lập; 

- Thông tư số 13/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện 

xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm 

non, phổ thông công lập và 

giáo viên dự bị đại học 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

7 

Xét thăng hạng 

giáo viên mầm non 

hạng II 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ quan 

có thẩm 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Giáo viên mầm non hạng III 
Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 02/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường tiểu 

học công lập;  

- Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông 

tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 

03/2021/TT-BGDĐT, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 

trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công 

lập; 

- Thông tư số 13/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

và Đào tạo ban hành quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện 

xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên mầm 

non, phổ thông công lập và 

giáo viên dự bị đại học 

8 

Xét thăng hạng 

giáo viên mầm non 

hạng I 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ quan 

có thẩm 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Giáo viên mầm non hạng II 
Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển. 

- Thông tư số 02/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định về mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp và bổ nhiệm, 

xếp lương viên chức giảng 

dạy trong các trường tiểu 

học công lập;  

- Thông tư số 08/2023/TT-

BGDĐT ngày 14/4/2023 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sửa đổi, bổ sung 

một số điều của các Thông 

tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 

02/2021/TT-BGDĐT, 

03/2021/TT-BGDĐT, 

04/2021/TT-BGDĐT ngày 

02/02/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương viên chức giảng dạy 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công 

lập; 

- Thông tư số 13/2024/TT-

BGDĐT ngày 30/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện xét 

thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp giáo viên mầm non, 

phổ thông công lập và giáo 

viên dự bị đại học 

9 

 Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp giảng viên 

cao đẳng sư phạm 

chính (hạng II) 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ 

quan, đơn vị 

có thẩm 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Giảng viên trong các trường 

cao đẳng sư phạm trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các trường 

cao đẳng sư phạm công lập; 

- Thông tư số 04/2022/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 3 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-505516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-505516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2020-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2020-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các trường 

cao đẳng sư phạm công lập 

và Thông tư số 40/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục đại học công lập; 

- Thông tư số 05/2024/TT-

BGDĐT ngày 29 tháng 3 

năm 2024 quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục đại học 

công lập và trường cao đẳng 

sư phạm. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

10 

Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp giảng viên 

cao đẳng sư phạm 

cao cấp (hạng I) 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ 

quan, đơn vị 

có thẩm 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Giảng viên trong các trường 

cao đẳng sư phạm trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

viên chức 

trúng tuyển 
giảng dạy trong các trường 

cao đẳng sư phạm công lập; 

- Thông tư số 04/2022/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 3 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các trường 

cao đẳng sư phạm công lập 

và Thông tư số 40/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-505516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-505516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2020-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2020-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục đại học công lập; 

- Thông tư số 05/2024/TT-

BGDĐT ngày 29 tháng 3 

năm 2024 quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục đại học 

công lập và trường cao đẳng 

sư phạm. 

11 

Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp giảng viên 

chính (hạng II) 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ 

quan, đơn vị 

có thẩm 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Giảng viên trong các trường 

cao đẳng sư phạm trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các trường 

cao đẳng sư phạm công lập; 

- Thông tư số 04/2022/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 3 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-505516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-505516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2020-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2020-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các trường 

cao đẳng sư phạm công lập 

và Thông tư số 40/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục đại học công lập; 

- Thông tư số 05/2024/TT-

BGDĐT ngày 29 tháng 3 

năm 2024 quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục đại học 

công lập và trường cao đẳng 

sư phạm. 

12 
Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Giảng viên trong các trường 

cao đẳng sư phạm trực 

Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

nghiệp giảng viên 

cao cấp (hạng I) 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ 

quan, đơn vị 

có thẩm 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

- Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các trường 

cao đẳng sư phạm công lập; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

- Thông tư số 04/2022/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 3 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các trường 

cao đẳng sư phạm công lập 

và Thông tư số 40/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục đại học công lập; 

- Thông tư số 05/2024/TT-

BGDĐT ngày 29 tháng 3 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-505516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-505516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2020-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2020-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

năm 2024 quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục đại học 

công lập và trường cao đẳng 

sư phạm. 

12 

Xét thăng hạng 

chức danh nghề 

nghiệp giảng viên 

cao cấp (hạng I) 

35 ngày kể 

từ ngày 

hoàn thành 

việc thẩm 

định hồ sơ 

xét thăng 

hạng và xác 

định danh 

sách người 

trúng tuyển, 

người đứng 

đầu cơ 

quan, đơn vị 

có thẩm 

quyền tổ 

chức xét 

thăng hạng 

hoặc người 

được phân 

cấp, ủy 

quyền phải 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND tỉnh 

Nghệ An (số 3, đường Trường 

Thi, phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Giảng viên của các cơ sở giáo 

dục đại học trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

 

Không 

quy 

định 

- Luật Viên chức;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên 

chức;  

- Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 85/2023/NĐ-

CP ngày 07 tháng 12 năm 

2023 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

thực hiện 

việc bổ 

nhiệm và 

xếp lương ở 

chức danh 

nghề nghiệp 

mới đối với 

viên chức 

trúng tuyển 

- Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các trường 

cao đẳng sư phạm công lập; 

- Thông tư số 04/2022/TT-

BGDĐT ngày 04 tháng 3 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo sửa 

đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 35/2020/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 10 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các trường 

cao đẳng sư phạm công lập 

và Thông tư số 40/2020/TT-

BGDĐT ngày 26 tháng 10 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-505516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-04-2022-TT-BGDDT-sua-doi-Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-vien-chuc-giang-day-505516.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2020-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-35-2020-tt-bgddt-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-40-2020-TT-BGDDT-ma-so-nghe-nghiep-bo-nhiem-vien-chuc-giang-day-trong-co-so-cong-lap-456220.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

năm 2020 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp 

lương đối với viên chức 

giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục đại học công lập; 

- Thông tư số 05/2024/TT-

BGDĐT ngày 29 tháng 3 

năm 2024 quy định tiêu 

chuẩn, điều kiện xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức giảng dạy trong 

các cơ sở giáo dục đại học 

công lập và trường cao đẳng 

sư phạm. 

V Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

1 

Phê duyệt tiêu 

chuẩn, định mức 

sử dụng máy móc, 

thiết bị chuyên 

dùng lĩnh vực 

giáo dục - đào tạo 

Không quy 

định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

Sở GDĐT, các cơ sở giáo 

dục và đào tạo 

Không 

quy 

định 

- Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công số 15/2017/QH14 

được sửa đổi, bổ sung tại 

Luật số 56/2024/NĐ-CP. 

- Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 

26/12/2017 của Chính phủ 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

trong các cơ quan, 

đơn vị 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

quy định chi tiết một số điều 

của Luật Quản lý, sử dụng tài 

sản công. 

- Quyết định số 50/2017/QĐ-

TTg ngày 31/12/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ quy 

định tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị; 

- Thông tư số 16/2019/TT-

BGDĐT ngày 04/10/2019 

của Bộ GDĐT hướng dẫn 

tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng thuộc lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo. 

2 

Công nhận thư 

viện trường THPT 

và trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học (cấp học 

cao nhất là THPT) 

đạt tiêu chuẩn 

Mức độ 1  

Không quy 

định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

Các trường THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học 

(cấp học cao nhất là THPT) 

Không 

quy 

định 

- Luật Thư viện ngày 21 

tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 8 năm 

2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thu-vien-2019-398157.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-51-2001-NQ-QH10-bo-sung-dieu-cua-Hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-nam-1992-4342.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-51-2001-NQ-QH10-bo-sung-dieu-cua-Hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-nam-1992-4342.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

- Thông tư số 16/2022/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 11 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành Thông tư 

ban hành Quy định tiêu 

chuẩn thư viện cơ sở giáo 

dục mầm non và phổ thông. 

3 

Công nhận thư 

viện trường THPT 

và trường phổ 

thông có nhiều 

cấp học (cấp học 

cao nhất là THPT) 

đạt tiêu chuẩn 

Mức độ 2  

Không quy 

định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Các trường THPT và trường 

phổ thông có nhiều cấp học 

(cấp học cao nhất là THPT) 

Không 

quy 

định 

- Luật Thư viện ngày 21 

tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-

CP ngày 18 tháng 8 năm 

2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của 

Luật Thư viện; 

- Thông tư số 16/2022/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 11 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành Thông tư 

ban hành Quy định tiêu 

chuẩn thư viện cơ sở giáo 

dục mầm non và phổ thông. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thu-vien-2019-398157.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-51-2001-NQ-QH10-bo-sung-dieu-cua-Hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-nam-1992-4342.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-51-2001-NQ-QH10-bo-sung-dieu-cua-Hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-nam-1992-4342.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

4 

Công nhận xã đạt 

chuẩn phổ cập, 

giáo dục, xóa mù 

chữ 

Không quy 

định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến Sở 

GD&ĐT Nghệ An (số 67, 

đường Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ 

An); 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

 
 

a) Nghị định số 20/2014/NĐ-

CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 

của Chính phủ về phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ; 

b) Thông tư số 07/2016/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về 

điều kiện bảo đảm và nội 

dung, quy trình, thủ tục kiểm 

tra công nhận đạt chuẩn phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ. 

c) Thông tư số 29/2021/TT-

BGDĐT ngày 20 tháng 10 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định 

ngưng hiệu lực quy định về 

chuẩn trình độ đào tạo của nhà 

giáo tại một số Thông tư do 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành. 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn 

giải quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức nộp/gửi 

hồ sơ ban đầu 

Phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

d) Quyết định số 1387/QĐ-

BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

đ) Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 12 

tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong lĩnh 

vực quản lý nhà nước của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 

  

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức 

nộp/gửi hồ sơ ban 

đầu 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực giáo dục dân tộc 

1 
Cho phép trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú hoạt động 

- Trường hợp 

không hợp lệ: 

Trong thời hạn 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND các 

xã/phường trên địa bàn; 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú 

trung học cơ sở 

Không 

quy định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2017 của Chính 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức 

nộp/gửi hồ sơ ban 

đầu 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

giáo dục (Đối với 

trường phổ thông 

dân tộc nội trú 

trung học cơ sở) 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo thông 

báo bằng văn 

bản những nội 

dung cần chỉnh 

sửa, bổ sung 

cho nhà trường 

trong trường 

hợp hồ sơ 

không hợp lệ. 

- Trường hợp 

hợp lệ: 25 ngày 

làm việc, kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

phủ quy định uy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo 

dục; 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

2 

Cho phép trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú hoạt động 

giáo dục trở lại 

(Đối với trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú trung học 

cơ sở) 

07 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được thông 

báo của trường 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND các 

xã/phường trên địa bàn; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Trường phổ thông 

dân tộc nội trú 

trung học cơ sở 

Không 

quy định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2017 của Chính 

phủ quy định uy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo 

dục; 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức 

nộp/gửi hồ sơ ban 

đầu 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

 - Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

3 

Thành lập trường 

phổ thông dân tộc 

bán trú  

- Trường hợp hồ 

sơ không hợp 

lệ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, 

nếu hồ sơ không 

hợp lệ thì Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã thông 

báo bằng văn 

bản những nội 

dung cần chỉnh 

sửa cho cơ 

quan, tổ chức đề 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND các 

xã/phường trên địa bàn; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Cơ quan, tổ chức 
Không 

quy định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2017 của Chính 

phủ quy định uy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo 

dục; 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức 

nộp/gửi hồ sơ ban 

đầu 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

nghị thành lập 

trường.  

- Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ:  

20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

4 

Cho phép trường 

phổ thông dân tộc 

bán trú hoạt động 

giáo dục  

- Trường hợp hồ 

sơ không hợp 

lệ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

thông báo bằng 

văn bản những 

nội dung cần 

chỉnh sửa, bổ 

sung cho nhà 

trường trong 

trường hợp hồ 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND các 

xã/phường trên địa bàn; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Trường phổ thông 

dân tộc bán trú 

Không 

quy định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2017 của Chính 

phủ quy định uy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo 

dục; 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức 

nộp/gửi hồ sơ ban 

đầu 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

sơ không hợp 

lệ.  

- Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ:  

20 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

5 

Thủ tục cho phép 

trường phổ thông 

dân tộc bán trú 

hoạt động giáo 

dục trở lại 

 

07 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận được thông 

báo của nhà 

trường 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND các 

xã/phường trên địa bàn; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Trường phổ thông 

dân tộc bán trú 

Không 

quy định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2017 của Chính 

phủ quy định uy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo 

dục; 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức 

nộp/gửi hồ sơ ban 

đầu 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

6 

Sáp nhập, chia, 

tách trường phổ 

thông dân tộc bán 

trú  

- Trường hợp hồ 

sơ không hợp 

lệ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, 

nếu hồ sơ không 

hợp lệ thì Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã thông 

báo bằng văn 

bản những nội 

dung cần chỉnh 

sửa cho cơ quan 

đề nghị sáp 

nhập, chia, tách 

trường.  

- Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ: 25 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND các 

xã/phường trên địa bàn; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Cơ quan, tổ chức 
Không 

quy định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2017 của Chính 

phủ quy định uy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo 

dục; 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức 

nộp/gửi hồ sơ ban 

đầu 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

7 

Giải thể trường 

phổ thông dân tộc 

bán trú 

- Trường hợp hồ 

sơ không hợp 

lệ: Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, 

nếu hồ sơ không 

hợp lệ thì Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã thông 

báo bằng văn 

bản những nội 

dung cần chỉnh 

sửa cho cơ quan 

đề nghị sáp 

nhập, chia, tách 

trường.  

- Trường hợp hồ 

sơ hợp lệ: 20 

ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ. 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND các 

xã/phường trên địa bàn; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Cơ quan, tổ chức 
Không 

quy định 

- Nghị định số 

125/2024/NĐ-CP ngày 

05/10/2017 của Chính 

phủ quy định uy định về 

điều kiện đầu tư và hoạt 

động trong lĩnh vực giáo 

dục; 

- Nghị định số 

142/2025/NĐ-CP ngày 

12 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định 

về phân định thẩm 

quyền của chính quyền 

địa phương hai cấp trong 

lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. 

II 
Lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 



TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức 

nộp/gửi hồ sơ ban 

đầu 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Công nhận thư 

viện trường mầm 

non, tiểu học, 

trung học cơ sở và 

trường phổ thông 

có nhiều cấp học 

(cấp học cao nhất 

là THCS) đạt tiêu 

chuẩn Mức độ 1  

Không quy định.  

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến UBND các 

xã/phường trên địa bàn; 

Các trường mầm 

non, tiểu học, trung 

học cơ sở và trường 

phổ thông có nhiều 

cấp học (cấp học 

cao nhất là THCS). 

 

- Luật Thư viện ngày 21 

tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 

93/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật 

Thư viện; 

- Thông tư số 

16/2022/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 11 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT tạo ban hành 

Thông tư ban hành Quy 

định tiêu chuẩn thư viện 

cơ sở giáo dục mầm non 

và phổ thông 

2 

Công nhận thư 

viện trường mầm 

non, tiểu học, 

trung học cơ sở và 

trường phổ thông 

có nhiều cấp học 

(cấp học cao nhất 

Không quy định.  

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ 

thống Quản lý văn bản và điều 

hành: 

https://nghean.vnptioffice.vn 

Các trường mầm 

non, tiểu học, trung 

học cơ sở và trường 

phổ thông có nhiều 

cấp học (cấp học 

cao nhất là THCS). 

 

- Luật Thư viện ngày 21 

tháng 11 năm 2019; 

- Nghị định số 

93/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 8 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thu-vien-2019-398157.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-51-2001-NQ-QH10-bo-sung-dieu-cua-Hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-nam-1992-4342.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-51-2001-NQ-QH10-bo-sung-dieu-cua-Hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-nam-1992-4342.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Thu-vien-2019-398157.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-51-2001-NQ-QH10-bo-sung-dieu-cua-Hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-nam-1992-4342.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-51-2001-NQ-QH10-bo-sung-dieu-cua-Hien-phap-nuoc-cong-hoa-xa-hoi-chu-nghia-Viet-Nam-nam-1992-4342.aspx


TT 

Tên thủ tục hành 

chính nội bộ 

được thay thế 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan/Tổ chức 

nộp/gửi hồ sơ ban 

đầu 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

là THCS) đạt tiêu 

chuẩn Mức độ 2  

tiết một số điều của Luật 

Thư viện; 

- Thông tư số 

16/2022/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 11 năm 

2022 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT ban hành Thông 

tư ban hành Quy định tiêu 

chuẩn thư viện cơ sở giáo 

dục mầm non và phổ 

thông; 

- Thông tư 13/2025/TT-

BGDĐT ngày 12 tháng 6 

năm 2025 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

quy định về phân quyền, 

phân cấp và phân định 

thẩm quyền thực hiện 

nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của chính quyền địa 

phương hai cấp trong 

lĩnh giáo dục 

 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ĐƯỢC BÃI BỎ  



Stt Tên TTHC được bãi bỏ Cơ quan thực hiện Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

1 
Lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ 

thông 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy 

định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông. 

2 
Điều chỉnh, bổ sung danh mục lựa chọn sách giáo 

khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 
Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy 

định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục 

phổ thông. 

II Lĩnh vực Giáo dục thường xuyên 

1 
Đề nghị đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” 

cấp huyện 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/3/2023 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định về đánh giá, công 

nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh 

III Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

1 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ 

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của 

Chính phủ ban hành về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Điều kiện bảo 

đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận 

đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 

29/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Quy định ngưng hiệu lực quy định về 

chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông 

tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; 

Quyết định số 1387/QĐ-BGDĐT ngày 29/4/2016 về 

Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, 



thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, 

xóa mù chữ . 

                                          

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 


